Phụ lục 4

 QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, NGHIỆM THU DỰ ÁN LÂM SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số  69 /2011/TT-BNNPTNT

ngày  21  tháng 10  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp  & PTNT)


A. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm.........


TỜ TRÌNH

Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

_________

                  Kính gửi:……………………………………………………………..
Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg. Ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về về Ban hành Qui chế quán lý đầu tư  xây dựng công trình lâm sinh;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1.  Tên dự án, chủ đầu tư, hình thức đầu tư

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Hình thức đầu tư

2. Địa điểm lập dự án

3. Mục tiêu của dự án

4. Nội dung và qui mô của dự án

5. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

6. Nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân

	Stt
	Nguồn vốn cho dự án
	Tổng số
	Năm 20..
	Năm 20..
	Năm 20..

	
	Tổng nhu cầu
	
	
	
	

	
	Vốn Nhà nước
	
	
	
	

	
	Vốn liên doanh liên kết
	
	
	
	

	
	Vốn vay
	
	
	
	

	
	Vốn tự có của doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Vốn tự có của dân
	
	
	
	

	
	Nguồn vốn khác
	
	
	
	


7. Hình thức thực hiện dự án:

8. Lực lượng tham gia thực hiện dự án:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện dự án:

11. Tiến độ thực hiện:

	Stt
	Nội dung hoạt động của dự án
	Đơn vị tính
	Năm 20..
	Năm 20..
	Năm 20..

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư trình... thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: 
	Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN LÂM SINH

	 (Tên cơ quan thẩm định)

________

Số:     

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                   .........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự án lâm sinh

Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)...

- Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg. Ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về về Ban hành Qui chế quán lý đầu tư  xây dựng công trình lâm sinh;


- Căn cứ Thông tư số... ngày … tháng … năm … của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Qui chế quán lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm đinh) báo cáo kết quả thẩm định dự án ........ như sau:


1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án


a) Tên dự án, chủ đầu tư, hình thức đầu tư

b) Địa điểm lập dự án

c) Mục tiêu của dự án

d) Nội dung và qui mô của dự án

2. Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật:

a) Sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; 

b) Các giải pháp kỹ thuật của các hoạt động lâm sinh; 

c) Quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; 

d) Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của vùng, của địa phương; 

e) Nhu cầu sử dụng đất; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; 

f) Khả năng hoàn trả vốn vay (nếu có); 

g) Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như khu di tích lịch sử, văn hóa hoặc liên quan đến tín ngưỡng của cộng đồng dân cư trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

h. Năng lực của đơn vị thực hiện dự án: kinh nghiệm và nguồn nhân lực

i) Các vấn đề rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả đầu tư;

k) Điều kiện, năng lực của tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; 

l) Thẩm định thiết kế kỹ thuật lâm sinh, thiết kế kỹ thuật phòng chống cháy rừng.


3. Kết quả thẩm định dự toán:

a) Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán


b) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau:

· Chi phí xây dựng:

· Chi phí thiết bị:

· Chi phí quản lý dự án:

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

· Chi phí khác:

· Chi phí dự phòng:

Tổng cộng:

4. Kết luận: 


a) Đánh giá, nhận xét:


b) Những kiến nghị:

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…
	Đại diện cơ quan thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




C. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH

	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

_______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm.........


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
_________

(Tên cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg. Ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về về Ban hành Qui chế quán lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;


- Căn cứ Thông tư số... ngày … tháng … năm … của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Qui chế quán lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của... tại Tờ trình số...của (tên       ) ngày... và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của (tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) tại báo cáo kết quả thẩm định số …. ngày    tháng   năm 201, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình... với các nội dung chủ yếu sau:

1.  Tên dự án, chủ đầu tư, hình thức đầu tư

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Hình thức đầu tư

2. Địa điểm lập dự án

3. Mục tiêu của dự án

4. Nội dung và qui mô của dự án

5. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

6. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ giải ngân:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Hình thức thực hiện dự án

9. Thời gian thực hiện dự án:

10. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các cơ quan có liên quan;

- Lưu:
	Cơ quan phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




D. BIÊN BẢN NGHIỆM THU HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN LÂM SINH

	CHỦ ĐẦU TƯ

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN LÂM SINH

1. Tên dự án:

2. Cấp nghiệm thu:

3. Địa điểm:  

4. Thành phần nghiệm thu:

-  Đại diện bên A: 

+ Ông/bà:

+ ...........

- Đại diện bên B:  

+ Ông/bà:

+ .........

5. Kết quả rút mẫu nghiệm thu hiện trường: (thống kê lô, khoảnh đã rút mẫu để kiểm tra tại thực địa)

6. Kết quả nghiệm thu: 

6.1. Về khối lượng:



Tổng diện tích đã thực hiện: ….ha, bao gồm …lô (ghi chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu), so với Hợp đồng đạt …..%.

6.2. Về chất lượng:


Kết quả thể hiện ở biểu dưới đây:

	Stt
	Số hiệu lô, khoảnh rút mẫu
	Yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế
	Thực tế đạt được
	Tỷ lệ đạt được so với thiết kế
	Đánh giá

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Kết luận và kiến nghị  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

      Đại diện Bên  A
         
     
                               Đại diện Bên B        

 E. BIÊN BẢN NGHIỆM THU NUÔI DƯỠNG RỪNG

	CHỦ ĐẦU TƯ

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BIÊN BẢN

NGHIỆM THU NUÔI DƯỠNG RỪNG

1. Tên dự án:

2. Cấp nghiệm thu:

3. Địa điểm:  

4. Thành phần nghiệm thu:

-  Đại diện bên A: 

+ Ông/bà:

+ ...........

- Đại diện bên B:  

+ Ông/bà:

+ .........

5. Kết quả nghiệm thu: 

5.1. Về khối lượng:



Tổng diện tích đã thực hiện: ….ha, bao gồm …lô (ghi chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu), so với Hợp đồng đạt …..%.

5.2. Về chất lượng:

Kết quả thể hiện ở biểu dưới đây:

	Số tt
	Số hiệu lô, khoảnh rút mẫu
	Phát dây leo có hại, cây bụi thảm tươi chèn ép cây mục đích
	Ken cây
	Chặt cây bài
	Vệ sinh rừng sau chặt nuôi dưỡng

	
	
	≥ 90% diện tích lô
	< 90% diện tích lô
	Tổng số cây ken
	Tỷ lệ % đạt
	Tổng số cây chặt
	Tỷ lệ % đạt
	≥ 90% diện tích lô
	< 90% diện tích lô

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Kết luận và kiến nghị  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

              Đại diện Bên  A
         
     
                               Đại diện Bên B        

  

F. BIÊN BẢN NGHIỆM THU LÀM GIÀU RỪNG

(Bước 1: Chuẩn bị làm giàu rừng)

	CHỦ ĐẦU TƯ

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LÀM GIÀU RỪNG





(Bước 1: Chuẩn bị làm giàu rừng)

1. Tên dự án:

2. Cấp nghiệm thu:

3. Địa điểm:  

4. Thành phần nghiệm thu:

-  Cán bộ kỹ thuật bên A: 

+ Ông/bà:

+ ...........

- Bên B:  

+ Ông/bà:

+ .........

5. Kết quả nghiệm thu: 

5.1. Về khối lượng:



Tổng diện tích đã thực hiện: ….ha, bao gồm …lô (ghi chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu), so với Hợp đồng đạt …..%.

5.2. Về chất lượng:

Kết quả thể hiện ở biểu dưới đây:

	Số hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Xử lý thực bì
	Cuốc hố
	Bón lót
	Diện tích lô được nghiệm thu
	Ghi chú

	
	ThiÕt kÕ
	Thi c«ng
	Đạt
	0 ®¹t
	Đạt
	0 ®¹t
	§¹t
	0 ®¹t
	§¹t
	0 ®¹t
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Kết luận và kiến nghị  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

              Đại diện Bên  A
         
     
                               Đại diện Bên B        

G. BIÊN BẢN NGHIỆM THU LÀM GIÀU RỪNG

(Bước 2: nghiệm thu sau khi trồng cây làm giàu)

	CHỦ ĐẦU TƯ

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LÀM GIÀU RỪNG

(Bước 2: nghiệm thu sau khi trồng cây làm giàu)

1. Tên dự án:

2. Cấp nghiệm thu:

3. Địa điểm:  

4. Thành phần nghiệm thu:

-  Đại diện bên A: 

+ Ông/bà:

+ ...........

- Đại diện bên B:  

+ Ông/bà:

+ .........

5. Kết quả nghiệm thu: 

5.1. Về khối lượng:



Tổng diện tích đã thực hiện: ….ha, bao gồm …lô (ghi chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu), so với Hợp đồng đạt …..%.

5.2. Về chất lượng:

Kết quả thể hiện ở biểu dưới đây:

	Số hiệu lô, khoảnh
	Diện tích (ha)
	Loài cây
	Mật độ cây
	Cây sống tốt
	Diện tích lô được nghiệm thu
	Ghi chú

	
	ThiÕt kÕ
	Thi c«ng
	§óng
	0 ®óng
	ThiÕt kÕ
	Thùc trång
	Sè l​îng
	Tû lÖ%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Kết luận và kiến nghị  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

             Đại diện Bên  A
         
     
                               Đại diện Bên B        

H. BIÊN BẢN  NGHIỆM THU KẾT THÚC DỰ ÁN

	CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


 

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU KẾT THÚC DỰ ÁN

 1. Tên dự án:

Được phê duyệt theo Quyết định số ……./….. ngày … tháng … năm ……. của cấp quyết định đầu tư ;

2. Địa điểm:  

3. Chủ đầu tư:

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Bắt đầu ……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Kết thúc……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
5.Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm:

+ Ông/bà:

+ ...........


Hội đồng nghiệm thu đã xem xét toàn bộ Hồ sơ kết quả thực hiện Dự án bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư;

- Dự án lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định và thông báo phân bổ kế hoạch thực hiện các công trình lâm sinh trong năm của cấp quyết định đầu tư;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình lâm sinh (kèm theo bản đồ khu vực thiết kế từng hạng mục công trình lâm sinh) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hợp đồng nhận công việc giữa bên A (bên giao khoán) và bên B (bên nhận khoán);

- Biên bản nghiệm thu cơ sở giữa chủ đầu tư với bên B.

Và kết quả kiểm tra hiện trường, Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu Dự án ....như sau:

1. Nội dung nghiệm thu

1.1 Về khối lượng thực hiện:

	Số tt
	Hạng mục lâm sinh
	Khối lượng theo kế hoạch
	Khối lượng đã thực hiện
	Đánh giá mức độ hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2. Chất lượng công trình: (Ghi đầy đủ các nội dung kỹ thuật theo mẫu nghiệm thu cơ cở các hạng mục lâm sinh, phúc tra nghiệm thu hạng mục nào ghi tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục đó).
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Nhận xét đánh giá của hội đồng nghiệm thu

3. Ý kiến giải trình của chủ đầu tư (nếu có)

   Biên bản được lập thành ..... bản, thông qua hội đồng nghiệm thu và thống nhất ký tên

    Đại diện chủ đầu tư                Đại diện Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án

I. BIÊN BẢN PHÚC TRA NGHIỆM THU 

	CẤP QUYẾT ĐỊNH PHÚC TRA

______


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BIÊN BẢN PHÚC TRA NGHIỆM THU

 1. Tên dự án:

2. Cấp nghiệm thu:

3. Địa điểm:  

4. Thành phần phúc tra nghiệm thu:

-  Đại diện bên A: 

+ Ông/bà:

+ ...........

- Đại diện bên B:  

+ Ông/bà:

+ .........

5. Kết quả phúc tra nghiệm thu: 

5.1. Về khối lượng:


Tổng diện tích đã thực hiện: ….ha, bao gồm …lô (ghi chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu), so với Hợp đồng đạt …..%.

5.2. Chất lượng công trình: (Ghi đầy đủ các nội dung kỹ thuật theo mẫu nghiệm thu cơ cở các hạng mục lâm sinh, phúc tra nghiệm thu hạng mục nào ghi tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục đó).
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Kết luận và kiến nghị  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đại diện cấp quyết định               Đại diện                Đại diện địa phương               

                  Phúc tra  nghiệm thu               chủ dự án
